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BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 

 

LỊCH GIẢNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020 

Thứ 2 3 4 5 6 

Tiết 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 

Học phần KNGT trong 

THĐD 

ĐDCB và 

CCBĐ 

LT.ĐDCS 1 LT.ĐDCS 1 LT. ĐDCB 

Lớp  ĐD K44 (80 SV) XN K43(98 

SV) 

ĐD K44 (80 

SV) 

ĐD K44 (80 

SV) 

CNĐD K32 

GĐ 3.YT 2.YT 2.YT 1.YT 1. YT 

Tuần 1 

(26-31/8) 

Ths.Thủy Ths.Thủy Ths.Thủy Ths.Ngọc  

Tuần 2 

(2-7/9) 

Nghỉ lễ Ths.Ngọc Ths.Thủy Ths.Thủy  

Tuần 3 

(9-14/9) 

Ths.Thủy ThsTrúc  Ths Trúc  Ths. Trúc  

Tuần 4 

(16-21/9) 

Ths.Ngọc Ths.Trúc Ths.Ngọc  Ths.Ngọc   

Tuần 5 

(23-28/9) 

Ths.Ngọc Ths.Trúc Ths.Trúc 

Ngọc 

Ths.Trúc 

 

 

Tuần 6 

(30/9-

5/10) 

Ths.Trúc Ths.Nhân Ths.Nhân Ths.Nhân  

Tuần 7 

(7-12/10) 

Ths.Trúc Ths.Nhân Ths.Nhân Ths.Nhân  

Tuần 8 

(14-19/10) 

Ths.Trúc Ths.Nhân  Ths.Nhân  

Tuần 9 

(21-26/10) 

Ths.Trúc     

Tuần 10 

(28/10-

2/11) 

Ths.Trúc     

Tuần 11 

(4-9/11) 

  Ths.Thủy Ths.Ngọc Ths. Ngọc 

Tuần 12 

(11-16/11) 

  Ths.Trúc Ths.Trúc Ths.Thủy 

Tuần 13 

(18-23/11) 

    Ths.Thủy 

Tuần 14 

(25-30/11) 

    Ths.Trúc 

 

Tuần 15 

(2-7/12) 

    Ths.Trúc 

 

Tuần 16     Ths.Trúc 



 

 

* GHI CHÚ CÁC BÀI:  

LÝ THUYẾT ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ LỚP CNDD – PS  VLVH K32  

(9-14/12)  

Tuần 17 

(16-21/12) 

    Ths.Nhân 

Tuần 18 

(23-29/12) 
    Ths.Nhân 

Tuần 19 

(30/12-

5/1) 

    Ths.Nhân 

Tuần 20 

(6/1-12/1) 
    Ths.Nhân 

Tuần 21 

(13-19/1) 
     

STT TÊN BÀI HỌC GIẢNG VIÊN 

1 
Lịch sử phát triển ngành Điều Dưỡng  ThS. Dương Thành Nhân 

2 
Hệ thống tổ chức ngành Điều Dưỡng 

Việt Nam 
ThS. Dương Thành Nhân 

3 
Chức năng nhiệm vụ của người Điều 

Dưỡng  
ThS. Nguyễn Hồng Thủy  

4 
Đạo đức và nghĩa vụ nghề nghiệp của 

người Điều Dưỡng 
ThS. Dương Thành Nhân 

5 
Định hướng phát triển ngành Điều 

Dưỡng Việt Nam  
ThS. Nguyễn Hồng Thủy 

6 Học thuyết cơ bản về Điều Dưỡng  ThS. Nguyễn Hồng Thủy 

7 Nhu cầu cơ bản của con người  ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

8 
Các tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông 

thường 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

9 Chăm sóc người bệnh hấp hối tử vong  ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

10 Quy trình Điều Dưỡng  ThS. Dương Thành Nhân 



 

 

KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG 

STT TÊN BÀI HỌC GIẢNG VIÊN 

1 Đại cương về giao tiếp Ths. Dương Thành Nhân 

2 Nguyên tắc giao tiếp cơ bản Ths.ĐD. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

3 Các trở ngại trong giao tiếp Ths.ĐD. Trần Thị Như Ngọc 

4 Kỹ năng cung cấp thông tin và thông báo tin xấu Ths. Dương Thành Nhân 

5 Kỹ năng làm việc nhóm Ths.ĐD. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

6 Kỹ năng cho nhận phản hồi Ths. Dương Thành Nhân 

7 Giao tiếp với cộng đồng Ths.ĐD. Nguyễn Hồng Thủy 

8 Giao tiếp với đồng nghiệp Ths.ĐD. Trần Thị Như Ngọc 

9 Giao tiếp với người bệnh và thân nhân Ths.ĐD. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

10 Khai thác bệnh sử Ths. Dương Thành Nhân 

11 Giao tiếp trong xây dựng quy trình điều dưỡng Ths.ĐD. Nguyễn Hồng Thủy 

 

ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN VÀ CẤP CỨU BAN ĐẦU 

STT TÊN BÀI HỌC GIẢNG VIÊN 

1 Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người ThS. Nguyễn Hồng Thủy 

2 Nhu cầu cơ bản của con người ThS. Dương Thành Nhân 

3 Dấu hiệu sinh tồn ThS. Trần Thị Như Ngọc 

4 Hồ sơ người bệnh và cách ghi chép ThS. Trần Thị Như Ngọc 

5 
Tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh – vào 

viện – chuyển viện – ra viện 
ThS. Nguyễn Hồng Thủy 

6 Nhu cầu dinh dưỡng ThS. Dương Thành Nhân 

7 Các tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông thường ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

8 
Nguyên tắc dùng thuốc và các phương pháp đưa 

thuốc vào cơ thể 
ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

9 Chăm sóc người bệnh truyền dịch – truyền máu ThS. Dương Thành Nhân 

10 Chăm sóc vết thương  ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

11 Nhu cầu dinh dưỡng ThS. Dương Thành Nhân 

12 Chế độ ăn bệnh lý ThS. Trần Thị Như Ngọc 

13 
Chăm sóc người bệnh đặt ống thông dạ 

dày – rửa dạ dày 

ThS. Trần Thị Như Ngọc 

14 
Chăm sóc người bệnh truyền dịch – 

truyền máu 
ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc 



LÝ THUYẾT ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 1 

STT TÊN BÀI HỌC GIẢNG VIÊN 

1 Lịch sử phát triển ngành điều dưỡng ThS. Dương Thành Nhân 

2 
Hệ thống tổ chức ngành điều dưỡng Việt 

Nam 
ThS. Dương Thành Nhân 

3 
Chức năng và nhiệm vụ của người điều 

dưỡng 

Ths.ĐD. Nguyễn Thị Thanh 

Trúc 

4 
Đạo đức và nghĩa vụ nghề nghiệp của 

người điều dưỡng 
ThS. Dương Thành Nhân 

5 
Định hướng phát triển ngành điều dưỡng 

Việt Nam 
ThS. Dương Thành Nhân 

6 Học thuyết cơ bản về điều dưỡng ThS. Dương Thành Nhân 

7 Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe ThS. Nguyễn Hồng Thủy 

8 
Nhu cầu cơ bản của con người Ths.ĐD. Nguyễn Thị Thanh 

Trúc 

9 Vô khuẩn – tiệt khuẩn ThS. Nguyễn Hồng Thủy 

10 Bảo quản dụng cụ y tế ThS. Nguyễn Hồng Thủy 

11 
Tiếp cận người bệnh đến khám bệnh – 

nhập viện – chuyển viện – xuất viện 
ThS. Nguyễn Hồng Thủy 

12 Hồ sơ người bệnh và cách ghi chép Ths.ĐD. Trần Thị Như Ngọc 

13 
Các tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông thường Ths.ĐD. Nguyễn Thị Thanh 

Trúc 

14 
Chăm sóc người bệnh giai đoạn hấp hối và 

tử vong 

Ths.ĐD. Nguyễn Thị Thanh 

Trúc 

15 Chăm sóc ống dẫn lưu ThS. Dương Thành Nhân 

16 Quy trình điều dưỡng ThS. Dương Thành Nhân 

17 Dấu hiệu sinh tồn Ths.ĐD. Trần Thị Như Ngọc 

18 
Chuẩn bị giường bệnh và an toàn người 

bệnh 
ThS. Nguyễn Hồng Thủy 

19 
Chăm sóc vệ sinh cá nhân và dự phòng 

loét tỳ 
Ths.ĐD. Trần Thị Như Ngọc 

20 
Nguyên tắc dùng thuốc và các phương 

pháp đưa thuốc vào cơ thể 

Ths.ĐD. Nguyễn Thị Thanh 

Trúc 

21 
Chăm sóc vết thương Ths.ĐD. Nguyễn Thị Thanh 

Trúc 

22 Chăm sóc người bệnh đặt ống thông tiểu ThS. Dương Thành Nhân 
 

 


